
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Thịt gà kg 8.0 45 000 360 000

Cari gói 2.0 10 000 20 000

Rau muống kg 4.0 8 000 32 000

Thịt xay kg 2.0 120 000 240 000

Chuối kg 8.0 5 000 40 000

Nước bình 3.0 12 000 36 000

728 000

Thịt xay kg 2 120 000 240 000

Đậu khuôn miếng 70 800 56 000

Cà chua 10 000

Rau muống kg 4 8 000 32 000

Tỏi kg 1 30 000 30 000

Ớt kg 1 35 000 35 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

443 000

Thịt đùi kg 4 120 000 480 000

Củ cải kg 10 8 000 80 000

Rau muống kg 3 8 000 24 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

624 000

Thịt đùi kg 4.0 120 000 480 000

Cải ngọt kg 3.0 12 000 36 000

Hành lá 16 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

572 000

Thịt gà kg 19.9 40 000 796 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

836 000

Chả cá kg 5 75 000 375 000

Rau muống kg 3 7 000 21 000

Cà chua kg 1 10 000 10 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

446 000

Thịt heo kg 5 120 000 600 000

Rau muống kg 5 8 000 40 000

Cải ngọt kg 4 12 000 48 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

728 000

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/03/2021 đến 31/03/2021

2/3/2021

Tổng theo ngày

4/3/2021

Tổng theo ngày

6/3/2021

Tổng theo ngày

9/3/2021

Tổng theo ngày

11/3/2021

Tổng theo ngày

13/3/2021

Tổng theo ngày

16/3/2021

Tổng theo ngày



Chả chiên kg 6 120 000 720 000

Cà chua kg 2 8 000 16 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

Nước uống bình 2 12 000 24 000

800 000

Cá viên chiên gói 15 40 000 600 000

Nước mắm lít 5 59 000

Chuối kg 8                5 000 40 000

699 000

Thịt heo kg 5 120 000 600 000

Thịt xay kg 2 120 000 240 000

Giá kg 2 12 000 24 000

Trứng gà kg 3 26 000 78 000

Hành lá kg 1 16 000 16 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

998 000

Thịt xay kg 3 120 000 360 000

Đậu khuôn miếng 100 800 80 000

Bí đao kg 8 10 000 80 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

560 000

Chả cá kg 5 75 000 375 000

375 000

Thịt heo kg 5 120 000 600 000

Ga bình 2 1 250 000 2 500 000

Nước uống bình 2 12 000 24 000

Lương cô 

HồngT2+3/2021
5 000 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Gạo kg 200 14 000 2 800 000

10 974 000

18 783 000

18/3/2021

Tổng theo ngày

Tổng

20/3/2021

Tổng theo ngày

23/3/2021

Tổng theo ngày

25/3/2021

Tổng theo ngày

27/3/2021
Tổng theo ngày

30/3/2021

Tổng theo ngày


